
Mức thu học phí: 1,440,000đ/tháng

STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Lớp
Đợt nhập 

học
Thời hạn

Thời gian 

tính HP 

(tháng)

Số tiền

1 16025001 Bùi Ngọc Anh 07/02/1991 K23ATTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

2 16025002 Trần Quang Chung 28/08/1988 K23ATTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

3 16025004 Nguyễn Trọng Nguyên 16/11/1985 K23ATTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

4 16025005 Lê Anh Sơn 08/03/1981 K23ATTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

5 16025006 Đỗ Công Thành 07/02/1993 K23ATTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

6 16025007 Phạm Ngọc Thọ 13/05/1986 K23ATTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

7 16025008 Phạm Thanh Tùng 01/11/1983 K23ATTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

8 16025025 Phạm Văn Thế Anh 06/12/1989 K23HTTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

9 16025027 Nguyễn Duy Cương 08/09/1990 K23HTTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

10 16025030 Đặng Văn Hoạch 14/06/1989 K23HTTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

11 16025031 Đinh Quang Hồng 30/12/1991 K23HTTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

12 16025032 Phạm Thị Thu Trang 24/06/1993 K23HTTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

13 16025033 Đỗ Văn Việt 29/07/1992 K23HTTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

14 16025034 Đoàn Xuân Dũng 03/04/1991 K23KHMT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

15 16025035 Nguyễn Đức Dũng 02/11/1990 K23KHMT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

16 16025036 Nguyễn Đình Hòa 06/10/1989 K23KHMT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

17 16025038 Đoàn Văn Mạnh 13/10/1992 K23KHMT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

18 16025040 Nguyễn Minh Thuận 25/05/1993 K23KHMT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

19 16025042 Nguyễn Mạnh Cường 01/07/1987 K23KTDT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

20 16025043 Lương Minh Hải 25/12/1984 K23KTDT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

21 16025044 Vũ Đức Kiên 08/07/1988 K23KTDT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

22 16025047 Lâm Vũ 13/02/1989 K23KTDT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

23 16025010 Nguyễn Thị Thu Hà 02/12/1993 K23KTPM 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

24 16025011 Trần Thị Hoan 02/10/1990 K23KTPM 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

25 16025012 Nguyễn Mạnh Hùng 07/09/1990 K23KTPM 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

26 16025013 Lã Thị Hường 07/03/1989 K23KTPM 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

27 16025014 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/05/1993 K23KTPM 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

28 16025015 Nguyễn Văn Thiệu 13/07/1992 K23KTPM 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

29 16025048 Vũ Thị Quỳnh Anh 14/09/1991 K23KTVT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

DANH SÁCH THU HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA QH-2016 (K23), TRONG THỜI GIAN ĐÀO TẠO KÉO DÀI

(kèm theo Quyết định số:           /QĐ-CTSV ngày      /    /2018)



30 16025050 Nguyễn Thị Hương 05/10/1992 K23KTVT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

31 16025052 Vũ Quang Tạo 18/07/1993 K23KTVT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

32 16025053 Nguyễn Anh Tuấn 23/05/1991 K23KTVT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

33 16025017 Trần Anh Dũng 28/08/1988 K23QLHTTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

34 16025018 Nguyễn Minh Hòa 10/07/1985 K23QLHTTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

35 16025019 Văn Thị Nhất 18/04/1983 K23QLHTTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

36 16025020 Nguyễn Đình Phú 06/02/1985 K23QLHTTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

37 16025021 Hoàng Đức Thọ 03/06/1990 K23QLHTTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

38 16025022 Đàm Văn Hải 20/04/1989 K23TDL&MMT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

39 16025023 Nguyễn Lương Mạnh 03/11/1991 K23TDL&MMT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

40 16025024 Trần Anh Tuấn 15/01/1991 K23TDL&MMT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 5 7,200,000

288,000,000

DANH SÁCH HỌC VIÊN K23 SẮP HẾT/ĐÃ HẾT THỜI HẠN ĐÀO TẠO CHUẨN 

Tổng:  

Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng./.



STT Mã HV Họ tên Ngày sinh Lớp
Đợt nhập 

học
Thời hạn

Thời gian 

còn lại 

(tháng)

Ghi chú

1 16025054 Lê Thanh Bình 16/01/1990 K23ATTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

2 16025055 Phạm Minh Đức 06/11/1977 K23ATTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

3 16025056 Kiều Phi Hùng 22/02/1993 K23ATTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

4 16025057 Nguyễn Vũ Linh 23/08/1983 K23ATTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

5 16025090 Nguyễn Quang Thái 08/04/1991 K23CKT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

6 16025091 Nguyễn Văn Tùng 02/10/1992 K23CKT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

7 16025070 Lê Hoàng Anh 04/06/1992 K23HTTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

8 16025071 Nguyễn Tuấn Anh 10/10/1991 K23HTTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

9 16025073 Nguyễn Mai Hương 20/05/1989 K23HTTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

10 16025077 Nguyễn Mạnh Cường 10/02/1990 K23KHMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

11 16025081 Nguyễn Đình Mạnh 28/02/1985 K23KHMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

12 16025085 Nguyễn Thị Thủy 16/11/1990 K23KHMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

13 16025092 Đặng Hồng Quân 11/02/1993 K23KTCDT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

14 16025093 Trần Thị Thu Trang 29/12/1986 K23KTCDT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

15 16025086 Phan Đình Bắc 07/11/1991 K23KTDT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

16 16025058 Phạm Tuấn Anh 30/01/1992 K23KTPM 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

17 16025059 Phạm Đức Bình 13/10/1992 K23KTPM 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

18 16025061 Nguyễn Đức Hiếu 23/07/1987 K23KTPM 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

19 16025062 Nguyễn Duy Quang 23/04/1984 K23KTPM 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

20 16025063 Trần Ngọc Thanh 27/06/1992 K23KTPM 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

21 16025088 Lê Trung Thành 08/08/1994 K23KTVT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

22 16025065 Nguyễn Anh Dũng 19/08/1988 K23QLHTTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

23 16025066 Lê Xuân Lâm 26/12/1989 K23QLHTTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

24 16025067 Đỗ Thị Diệu Huyền 22/06/1992 K23TDL&MMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

25 16025068 Đỗ Thành Long 30/09/1994 K23TDL&MMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

26 16025069 Trịnh Thị Thiên Nga 16/09/1992 K23TDL&MMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

27 16025094 Nguyễn Thị Thanh Bình 20/10/1994 K23VLLKNN 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

28 16025095 Nguyễn Mạnh Hiếu 11/04/1991 K23VLLKNN 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

29 16025096 Bùi Phạm Huy Hoàng 20/12/1994 K23VLLKNN 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

30 16025100 Phan Vũ Thị Vân 13/06/1994 K23VLLKNN 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2

31 16025009 Trần Thị Tươi 07/08/1992 K23ATTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 0
Tạm ngừng đến 

tháng12/2018

32 16025039 Phan Mạnh Tiến 23/09/1987 K23KHMT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 0
Tạm ngừng đến 

tháng 12/2018



33 16025029 Trần Văn Hiến 20/08/1992 K23HTTT 1 01/9/2016 - 31/8/2018 0 Đang xử lí học vụ

34 16025075 Nguyễn Đức Anh 27/03/1993 K23KHMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2
Tạm ngừng đến 

tháng 12/2018

35 16025076 Vũ Việt Anh 12/06/1994 K23KHMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2 Đang xử lí học vụ

36 16025074 Vương Thị Hải Yến 21/08/1994 K23HTTT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2 Đang xử lí học vụ

37 16025080 Nguyễn Văn Linh 02/06/1992 K23KHMT 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2 Đang xử lí học vụ

38 16025064 Nguyễn Thu Trang 21/08/1994 K23KTPM 2 01/11/2016 - 31/10/2018 2 Đang xử lí học vụ


